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1. Giới thiệu 

Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp luôn khẳng định được vị thế đóng góp cho kinh tế của đất 

nước. Tiếp cận sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam dưới góc chuỗi cung ứng sẽ từ các 

hộ sản xuất nông nghiệp, thương lái, nhà sản xuất công nghiệp, nhà phân phối đến khách hàng 

tiêu dùng cuối cùng. Trong thực tế thì chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam đa dạng và phức 

tạp hơn nhiều, được chi tiết theo từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm, bao gồm các hoạt động có 

liên quan đến chuỗi các nhà cung cấp các dịch vụ từ khâu giống, cung ứng vật tư, vận tải, hải 

quan… Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN), hiện Việt 

Nam có khoảng 700 chuỗi cung ứng nông sản trên toàn quốc. Xem xét chuỗi cung ứng nông sản 

một cách toàn diện hơn, hoạt động chuỗi cung ứng sẽ bao gồm logistics. Châu thổ đồng bằng 

Sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm kinh tế, đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 65% 

sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây cho xuất khẩu cả nước. Theo báo cáo xuất nhập 

khẩu của Bộ Công thương năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng nông sản đạt 3,27 tỷ USD; 

trong đó ĐBSCL chính là trung tâm xuất khẩu chủ lực. Tính đến nay, nông sản Việt Nam đã hiện 

diện ở hơn 170 quốc gia, tập trung ở thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc [1]. Tuy nhiên, 

qua các số liệu thống kê trong ít nhất 5 năm trở lại đây cho thấy, chi phí logistics cho xuất khẩu 

nông sản chiếm tỷ lệ vào khoảng 20-25%, như vậy là khá cao so với các nước trong khu vực (vào 

khoảng 10-15%). Hằng năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trong khu vực ĐBSCL 

khoảng 17-18 triệu tấn/năm nhưng 70% lượng hàng hóa xuất khẩu này phải chuyển tải về các 

cảng lớn ở TP. Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, khiến doanh nghiệp phải gánh chi phí vận tải cao 

hơn từ 10-40% tùy từng tuyến. Điều dễ nhận thấy là ĐBSCL còn thiếu các cảng biển, nhất là các 

cảng nước sâu đủ khả năng phục vụ tàu vận chuyển container xuất khẩu. Bên cạnh đó, khó khăn 

của ngành hàng nông sản xuất khẩu là thiếu xe lạnh cho các khâu vận chuyển, trang bị cho các xe 

lạnh còn thiếu các thiết bị phụ trợ khác giúp bảo quản nông sản tốt hơn ngoài thiết bị làm lạnh; 

dịch vụ vận tải quốc tế từ Việt Nam đi nhiều khu vực trên thế giới thường phải qua trung chuyển 

mất thời gian. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát 

triển logistics Việt Nam chia sẻ: “Khi doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics 

thường dựa vào các tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá như chất lượng dịch vụ, giá cả, sự linh 

hoạt, thời gian. Do đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics cần liên kết để tạo chuỗi dịch vụ tại 

ĐBSCL, cải thiện chất lượng, giá cả, tính linh hoạt, rút ngắn thời gian nhằm tạo sự tin tưởng cho 

chủ hàng. Liên kết cung cấp chuỗi dịch vụ logisics khép kín không chỉ phát triển dịch vụ logistics 

kho hàng xuất khẩu mà còn cho hàng nội địa, hàng thương mại điện tử” [2]. 

Theo thông tin từ Bộ Công thương, cả nước hiện nay có khoảng 3.000 công ty tham gia cung 

cấp các loại hình dịch vụ logistics, trong số đó 70% có trụ sở ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

và có khoảng 30 công ty logistics đa quốc gia [1]. Dịch vụ này đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên 

với các công ty (hay còn được gọi là các chủ hàng: các chủ sở hữu hàng hóa vận chuyển) doanh 

nghiệp thích thuê ngoài LSP (nhà cung cấp dịch vụ logistics-Logistics Service Provider) cho các 

vấn đề logistics của họ, điều này đã hỗ trợ họ đạt được lợi thế nhất định về chi phí và khơi dậy 

hiệu quả hoạt động tổng thể của hệ thống, đặc biệt là hoạt động logistics [3].  

Thuê ngoài (Outsourcing) là chuyển toàn bộ hoặc một phần chức năng logistics trong chuỗi 

cung ứng logistics đến các nhà cung cấp dịch vụ logistics giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn chung 

trong toàn ngành. Theo Bask (2002) nhu cầu sử dụng logistics Outsourcing đã tăng nhanh trong 

vài năm qua và trở thành hiện tượng thu hút được sự chú ý ngày càng tăng, đổi mới dịch vụ hậu 

cần là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng hiệu suất LSP [4]. Bên cạnh đó, Cichosz (2017) cho 

rằng tích hợp khách hàng vào quy trình đổi mới hậu cần có thể làm tăng sự hài lòng của họ và 

tăng cường hiệu suất đổi mới của LSP [5]. Theo Huo (2015) sự phụ thuộc và cam kết mối quan 

hệ thể hiện vai trò trực tiếp của các yếu tố liên quan đến thuê ngoài dịch vụ logistics [6].  

Tuy nhiên, tỷ lệ thuê ngoài của ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay đạt khoảng 35-

40%. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có sự phối hợp, hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics với các nhà sản xuất và các nhà xuất nhập khẩu [1]. Sự chưa hợp lý trong phối hợp đến 
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từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vấn đề này đang tạo thành các rào cản trong quá trình ra quyết 

định của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hàng nông sản, mặc dù thuê ngoài logistics giúp 

doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên và nguồn lực cho họ. Thấy được tầm quan 

trọng của vấn đề, nghiên cứu này sẽ cung cấp một phương pháp mô hình hoá hỗ trợ việc phân 

tích các yếu tố tác động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics hướng đến việc xây dựng giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics cho công ty chế biến trong chuỗi cung ứng hàng nông 

sản tại đồng bằng Sông Cửu Long. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Các yếu tố tác động đến mối quan hệ LO được xác định căn cứ theo nghiên cứu tài liệu, hoạt 

động logistics thực tế và ý kiến của các chuyên gia. Nghiên cứu sử dụng các tài liệu giai đoạn 2000 

– 2020. Kết quả cho thấy có 14 yếu tố tác động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics (Bảng 1).  
Bảng 1. Các yếu tố tác động đến mối quan hệ thuê ngoài dịch vụ Logistics  

trong chuỗi cung ứng hàng nông sản 

STT Các yếu tố Tài liệu tham khảo 

1 Sự bảo hộ của quản lý cấp cao 
Ireland và cộng sự (2020) [7]; Queiroz và cộng sự (2019) 

[8]; Yuan và cộng sự (2020) [9]; 

2 Mối quan hệ cá nhân Shou và cộng sự (2017) [10]; Liu và cộng sự (2018) [11];  

3 Cam kết hoặc tin cậy Yuan và cộng sự (2018) [12];  Gao và cộng sự (2017) [13];  

4 Văn hóa 
Dai và cộng sự (2018) [14]; Schuetz và cộng sự (2020) 

[15]; Dubey và cộng sự (2019) [16];  

5 
Chuyên môn dịch vụ khách hàng 3PL  

(Chủ hàng) 

Ellinger và cộng sự (2008) [17]; Jean-François và cộng sự 

(2018) [18]; 

6 Hiệu suất logistics Williamson (2018) [19]; Karia và Wong (2013) [20]; 

7 Tuân thủ hệ thống Sinkovics và cộng sự (2011) [21]; Chang và cộng sự (2019) [22]; 

8 Tiêu chuẩn hóa Manrodt và cộng sự (2004) [23] Marchet (2016) [24]; 

9 Thời hạn hợp đồng Rajesh (2011) [25]; Helo và Hao (2019)[26]; 

10 Phối hợp/ Hợp tác giữa người mua-3PL Hald và Mouritsen (2018) [27]; DUC và Cộng sự. (2018) [28]; 

11 Sự gia tăng về năng suất và lợi thế cạnh tranh Angelis và Silva (2019) [29]; Montecchi và Cộng sự (2019) [30] 

12 Hiệu suất được đánh giá của nhà cung cấp Hald và Mouritsen (2018) [27]; Krishnan (2016) [31];  

13 
TQM và JIT của Nhà cung cấp được thêm 

vào (giá trị đặc biệt được thêm vào) 
Ranjith và Bijuna (2013) [32]; Green và cộng sự (2019) [33]; 

14 Tài nguyên dành riêng Brinch (2018) [34]; Belvedere và cộng sự (2017) [35]. 

Theo Ireland và cộng sự (2020), sự bảo hộ của quản lý cấp cao là điều kiện tiên quyết và cần 

thiết để cho phép hợp tác trong chuỗi cung ứng [7].  

1. Sự bảo hộ của quản lý cấp cao như một yếu tố chính để bộ phận logistics có thể có nhiều 

quyền hạn hơn để hợp tác với Nhà cung cấp logistics bên thứ ba (3PL) và nếu cần, sự hợp tác có 

thể được đưa lên một cấp độ chuyên biệt hơn [7]. Queiroz và cộng sự (2019) lập luận rằng: “Cam 

kết đã có tác động tích cực đến hiệu suất trong chuỗi cung ứng” và cũng đã chứng minh rằng: 

“Cam kết đã trở thành giai đoạn trung gian trong mối quan hệ giữa hiệu suất phối hợp và sự tin 

cậy” [9]. Các cá nhân tin tưởng nhau sẵn sàng bộc lộ ý kiến riêng, trao đổi thông tin, thiết lập và 

làm rõ mục tiêu, giải quyết vấn đề và có thể làm việc cùng nhau để nâng cao hiệu quả hợp tác [8]. 

Yuan và cộng sự (2020) nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo cao nhất trong việc dàn xếp 

các thuộc tính giao dịch để thực hành hiệu quả của chúng đối với thành công của LO [9]. 

2. Về mối quan hệ cá nhân: Mối quan hệ cá nhân đại diện cho một công ty và một nguồn nhân 

lực quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và các vấn đề cần được triển khai để nâng cao lợi 

thế cạnh tranh của một công ty [10]. Mối quan hệ cá nhân đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ 

logistics toàn cầu đảm bảo thị phần của riêng họ tại thị trường Trung Quốc bằng cách ký các hợp 

đồng chiến lược với các LSP trong nước [11]. 

3. Cam kết hoặc tin cậy: Trong bối cảnh liên tổ chức, tin cậy có thể được định nghĩa là "niềm 

tin rằng đối tác của một người sẽ hành động theo cách có thể đoán trước được, sẽ giữ lời và sẽ 

hành xử theo cách không ảnh hưởng tiêu cực đến bên kia" [12]. Niềm tin cũng được định nghĩa là 
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một quyết định dựa trên quan hệ đối tác với triển vọng rằng đối tác sẽ hành động theo thỏa thuận 

chung. Gao và cộng sự [13] nhận thấy rằng sự tương đồng của các đối tác và khả năng quản lý 

liên minh góp phần vào sự ổn định của liên minh và hiệu quả của mối quan hệ. Một số nghiên 

cứu chính cho thấy lĩnh vực này là một lĩnh vực tương đối “mới” đối với việc quản lý chuỗi cung 

ứng; thiếu thống nhất về tên của thuật ngữ. 

4. Văn hóa: Sự không tương thích về văn hóa được bộc lộ, thường dẫn đến sự thất bại của 

quan hệ đối tác 3PL [14]. Ngoài ra, văn hóa tổ chức bao gồm các kiểu hành vi và thực hành của 

mọi người trong công ty logistics vận tải hàng hóa là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn 

sử dụng hoặc không sử dụng các công nghệ để cải thiện hiệu suất [15]. Dubey và cộng sự (2019) 

[16] đã đề cập đến những ưu điểm của cách thiết lập văn hóa đối với cách doanh nghiệp có thể 

phản ứng với các áp lực bên ngoài và cách đưa ra các quyết định chiến lược. 

5. Chuyên môn dịch vụ khách hàng 3PL (Chủ hàng): Ngày nay, các hoạt động gia công hậu cần 

thường bao gồm quy trình chuỗi cung ứng phức tạp và công nghệ thông tin tiên tiến được tùy chỉnh 

cho những người tiêu dùng quan trọng hoặc các tài khoản quan trọng. Do đó, sự hiểu biết của nhân 

viên 3PL về các vấn đề và yêu cầu về hiệu suất của khách hàng chính và mối quan hệ của họ với 

nhân viên của đồng nghiệp là những nguồn lực chính để tạo sự khác biệt [17]. Có hai cách tiếp cận 

chính để đo lường chất lượng dịch vụ. Một trong những cách tiếp cận này là chủ quan hoặc nội bộ, 

nơi các công ty xây dựng các thông số kỹ thuật để đánh giá dịch vụ của họ [18]. 

6. Hiệu suất logistics: Các đổi mới cũng có thể nhắm mục tiêu đến nhiều khách hàng - toàn bộ 

cơ sở khách hàng tiềm năng của họ hoặc một tập hợp con của họ. Những đổi mới này cải thiện 

khả năng cạnh tranh của LSP và có thể được sử dụng cho các dịch vụ được cung cấp dưới hình 

thức trao đổi thị trường nơi xảy ra sự thích ứng tự trị, cũng như cho các dịch vụ được cung cấp 

trong các mối quan hệ LO sắp tới hoặc hiện tại dưới dạng hợp tác thích ứng [19]. Họ cũng sử 

dụng các biến về hoạt động và hiệu quả liên quan trực tiếp đến các dịch vụ logistics như dịch vụ 

tốt hơn, tỷ lệ giao hàng đúng hạn cao hơn và độ chính xác, phản ứng nhanh, giải pháp độc đáo 

hơn, hài lòng hơn với mức độ dịch vụ, nhiều dịch vụ bổ sung hơn, chi phí cơ sở vật chất thấp 

hơn, chi phí phân phối thấp hơn [20]. Ngoài ra, một số tác giả nhận thấy rằng giảm chi phí 

logistics là yếu tố quan trọng nhất để cải thiện hệ thống logistics của Việt Nam, tiếp theo là dịch 

vụ logistics. Họ lưu ý tầm quan trọng của LSP nhưng cũng cho rằng các công ty logistics Việt 

Nam thiếu khả năng cạnh tranh quốc tế. 

7. Tuân thủ hệ thống: Một số tác giả tin rằng các dự án tích hợp Công nghệ thông tin (CNTT) 

sẽ phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật chính xác hơn khi thông tin liên lạc thường xuyên và nâng 

cao được thực hiện đúng cách và được kiểm soát chặt chẽ và họ lập luận rằng CNTT giữa tất cả 

các bên của chuỗi cung ứng càng cao có thể dẫn đến tăng tính minh bạch trong hoạt động, do đó 

thúc đẩy sự tin tưởng [21], và nhấn mạnh mối liên hệ tiến bộ giữa công nghệ thu thập dữ liệu với 

hiệu quả và hiệu suất. Mặt khác, số hóa là một mô hình quan hệ mới trên toàn bộ mạng lưới 

chuỗi cung ứng. Số hóa giúp doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn bao giờ hết khi các hoạt động biểu 

diễn thủ công sẽ được thay thế bằng hệ thống công nghệ truyền thông và liên lạc điện tử [22]. 

8. Chuẩn hóa: Manrodt và Vitasek (2004) nhấn mạnh rằng việc thực hiện tiêu chuẩn hóa quy 

trình đi kèm với những thách thức về địa lý và văn hóa cần được xem xét khi kinh doanh xuyên 

biên giới [23]. Một số tác giả đồng ý rằng 3PL áp dụng các tiêu chuẩn của người gửi hàng để 

đảm bảo năng suất được cải thiện. Cụ thể, các tác giả giải thích rằng 3PL tập trung vào hiệu quả 

có xu hướng cung cấp các giải pháp được tiêu chuẩn hóa nhằm đạt được tỷ suất lợi nhuận cao 

như cách khai thác lợi thế theo quy mô và đạt được "sự thích ứng với khách hàng" sâu hơn, đòi 

hỏi năng lực cao hơn từ mỗi chủ hàng [24]. 

9. Chiều dài hợp đồng: Thỏa thuận dài hạn phải phù hợp với điều kiện thị trường thay đổi, công 

nghệ công cộng và nhu cầu của khách hàng. Quan niệm như vậy có thể hỗ trợ cho lập luận của một 

tác giả khác [25], bằng cách đề xuất xem xét cẩn thận biên độ tự do của 3PL khi thiết lập các thỏa 

thuận. Hơn nữa, hợp đồng thông minh có thể kiểm soát các hoạt động kỹ thuật số một cách hiệu 

quả, do đó làm tăng chi phí thuê ngoài, đơn giản hóa quy trình quản lý và giảm thiểu rủi ro [26].  
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10. Phối hợp/ Hợp tác người mua-3PL: Trong các nghiên cứu hiện tại, sự hợp tác giữa LSP và 

Nhà cung cấp được coi là một dạng năng lực để hỗ trợ Nhà cung cấp phát triển quyền sở hữu quyết 

định và trách nhiệm với LSP chính của mình. Trạng thái của mối quan hệ người mua-nhà cung cấp 

cũng có thể có ảnh hưởng đến các chỉ số hoạt động [27] và mức độ mối quan hệ. Đức và cộng sự 

[28] đã đề cập đến vai trò quan trọng của hậu cần và các mối quan hệ LO trong việc xây dựng một 

mô hình toán học xoay quanh các đối tác trong SuC để tối đa hóa hoạt động của SuC. 

11. Nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh: Áp lực cạnh tranh là một yếu tố quan trọng gây 

ra sự thôi thúc liên tục giữa các công ty logistics trong việc chứng minh năng lực của họ với các 

đối tác hoặc nhà đầu tư [29]. Ngoài ra, rất khó để các công nghệ mới có thể được áp dụng trong 

ngành hậu cần trừ khi có sự hỗ trợ của chính phủ và ban hành các quy tắc và quy định, ví dụ, 

công nghệ blockchain [30]. 

12. Hiệu suất được đánh giá của nhà cung cấp: Một số nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho 

thấy tiêu chuẩn của hệ thống đóng vai như một nhà quản trị năng suất giúp tạo lợi thế cho công ty 

và hạn chế cơ hội của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh quốc tế. Mối quan hệ chiến lược 

giữa người mua và nhà cung cấp đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng trong các tài liệu. Mối 

quan hệ này ngày càng quan trọng hơn trong việc quản lý các giao dịch [27]. Việc sử dụng thông 

tin về hiệu quả và kết quả có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp chiến lược và các nhà máy chiến 

lược và không có chiến lược nào [31]. 

13. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và đúng thời điểm (JIT) của Nhà cung cấp được 

thêm vào (giá trị đặc biệt được thêm vào): Gia tăng giá trị khác biệt thông qua TQM và tập trung 

vào yếu tố JIT của Nhà cung cấp dịch vụ logistics sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao được lợi 

thế cạnh tranh [32]. Hơn nữa, Green và cộng sự (2019) [33] gợi ý “mô hình sản xuất ba không” 

để yêu cầu các nhà quản lý sản xuất cần đồng thời đạt được không có khuyết tật, không có chất 

thải/phát thải ra môi trường và không có hàng tồn kho. Mô hình ba không này đã được các tác giả 

chứng minh tính khả thi với các định hướng hỗ trợ bao gồm “Đúng sản phẩm – với đúng số 

lượng – tại đúng nơi – vào đúng thời điểm cần thiết” (Just In Time – JIT) và “Quản lý chất lượng 

tổng thể (Total Quality Management – TQM).  

14. Tài nguyên dành riêng: LO giúp giải quyết những hạn chế của chủ hàng trong việc đầu tư 

vào yêu cầu cơ sở hạ tầng logistics trong khi những chủ hàng này có thể chăm sóc khách hàng 

của họ tốt nhất có thể. Các nhà cung cấp dịch vụ logistics hoàn toàn có thể tạo ra Tài nguyên 

dành riêng để phục vụ các chủ hàng của mình một cách tốt hơn, đặc biệt là Công nghệ Thông tin 

(CNTT). Các công ty đầu tư đúng mức nguồn lực CNTT sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đến chất 

lượng, hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng trong lĩnh vực hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng 

[34]. Ngoài ra, Belvedere và Grando [35] đã chứng minh rằng hiệu quả từ CNTT trong cuộc cách 

mạng chuyển đổi số hiện nay có thể tạo động lực cho mọi hoạt động logistics. Các hoạt động này 

thường bao gồm vận chuyển, bảo quản và kiểm soát kho hàng. 

3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả ước lượng mô hình 

Nghiên cứu này phát triển một cách tiếp cận phân tích tích hợp để mô hình hóa các yếu tố tác 

động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics bằng cách sử dụng phương pháp Mô hình cấu 

trúc diễn giải theo ngôn ngữ mờ (FISM) và phép nhân ma trận tác động chéo mờ cho phân loại 

nhóm yếu tố theo ngôn ngữ mờ (FMICMAC). Trong cách tiếp cận này, trước hết tác giả xác định 

các yếu tố tác động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics và các tiêu chí phụ trong mỗi yếu 

tố đó. Tiếp theo, phương pháp FISM tích hợp với FMICMAC được sử dụng bằng cách đưa ra 

một bộ bảng câu hỏi khác, qua đó xác định được sự tương tác giữa các tiêu chí và giữa các tiêu 

chí phụ đã chọn. Việc kết hợp lý thuyết mờ với ISM và MICMAC giúp giảm sự mơ hồ của các 

câu trả lời và kết quả phân nhóm sẽ thuyết phục hơn.  

3.1. Phương pháp mô hình hóa cấu trúc mờ F-ISM  

Phương pháp mô hình hóa cấu trúc ISM (Interpretive Structural Modeling) được John N. 

Warfield phát triển vào năm 1973. Warfield đề xuất sử dụng ISM như một phương pháp hiệu quả 
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để phân tích các vấn đề phức tạp và tìm ra giải pháp cho vấn đề [36]. ISM tạo ra một quy trình 

thực hiện để xem xét và giải quyết các vấn đề, đồng thời thực hiện so sánh các cặp yếu tố để biến 

đổi một vấn đề phức tạp thành một mô hình cấu trúc dễ hiểu hơn.  

Tuy nhiên, việc khảo sát ý kiến chuyên gia về các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ LO là 

phán đoán chủ quan, không chắc chắn. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng phương pháp F - ISM đưa các 

chỉ số mờ vào. F - ISM là phần mở rộng của ISM, trong đó số mờ là một cách biểu diễn chính 

xác hơn việc gán cho thông tin định tính một giá trị cụ thể nào đó. Trong nghiên cứu của Wang 

và cộng sự (2018), phương pháp F-ISM được sử dụng để xác định mối quan hệ tương tác giữa 

các yếu tố tác động và biểu diễn thứ bậc của các yếu tố được xem xét [37].  

Nghiên cứu này sử dụng dạng số mờ tam giác, thang đo ngôn ngữ mờ bao gồm năm cấp độ 

ảnh hưởng của các yếu tố với năm bộ giá trị tương ứng được trình bày trong Bảng 2 [38]. 
Bảng 2. Thang đo ngôn ngữ mờ 

Mô tả ngôn ngữ Ký hiệu Số mờ tam giác Mức độ ảnh hưởng 

Không ảnh hưởng N (0,00; 0,00; 0,25) 0 

Ảnh hưởng rất thấp VL (0,00; 0,25; 0,50) 1 

Ảnh hưởng thấp L (0,25; 0,50; 0,75) 2 

Ảnh hưởng cao H (0,50; 0,75; 1,00) 3 

Ảnh hưởng rất cao VH (0,75; 1,00; 1,00) 4 

(Nguồn: Li, 1999 [38]) 

Trong nghiên cứu này, 14 yếu tố được xem xét bao gồm: (C1) Sự bảo hộ của quản lý cấp cao, 

(C2) Mối quan hệ cá nhân, (C3) Cam kết hoặc tin cậy, (C4) Văn hóa, (C5) Chuyên môn dịch vụ 

khách hàng 3PL (Chủ hàng), (C6) Hiệu suất logistics, (C7) Tuân thủ hệ thống, (C8) Tiêu chuẩn 

hóa, (C9) Thời hạn hợp đồng, (C10) Phối hợp/ Hợp tác giữa người mua-3PL, (C11) Nâng cao 

năng suất và lợi thế cạnh tranh, (C12) Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp, (C13) TQM và JIT của 

nhà cung cấp được thêm vào (giá trị đặc biệt được thêm vào), (C14) Tài nguyên dành riêng. 

Từ đó, tác giả thiết lập mối quan hệ giữa các biến phụ (i và j) bằng cách so sánh một cặp biến, 

là kết quả dữ liệu từ một hội đồng gồm 10 chuyên gia/ nhà nghiên cứu và 130 doanh nghiệp 

(tương ứng là 13 tỉnh / thành phố ĐBSCL) có các giải pháp quản lý/ vận hành logistics được thu 

thập. Chúng đã được tiếp cận với các dịch vụ LO trong hơn hai năm. 

Bốn biểu tượng đã được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa hai biến (i và j) như sau: V = 

Biến i sẽ giúp đạt được biến j; A = Biến j sẽ đạt được bằng biến i; X = Biến i và j sẽ giúp đạt 

được nhau; O = Các biến i và j không liên quan. 

Bảng 3. Ma trận tự tương tác tổng hợp SSIM có sử dụng các biến ngôn ngữ mờ 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

C1 1 A(L) V(H) O V(H) V(H) O O V(H) V(H) V(H) V(H) V(L) V(H) 

C2 
 

1 O A(L) V(VH) O O O O O O O O O 

C3 
  

1 O O V(VH) A(H) O O V(VH) V(H) V(VH) V(VH) V(L) 

C4 
   

1 V(L) V(L) O O V(L) V(L) O O V(L) O 

C5 
    

1 O O V(L) A(H) O V(VH) A(H) A(H) O 

C6 
     

1 A(VH) A(VH) A(VH) A(VH) V(VH) A(H) A(VH) O 

C7 
      

1 A(L) V(H) V(H) V(L) V(H) O O 

C8 
       

1 O O V(H) O O O 

C9 
        

1 O V(H) A(L) A(L) V(L) 

C10 
         

1 V(VH) O O V(H) 

C11 
          

1 A(H) A(H) A(VH) 

C12 
           

1 A(VH) V(H) 

C13 
            

1 V(VH) 

C14 
             

1 

Bốn ký tự V, A, X, O là bốn biến chữ thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố nhưng lại chưa thể 

hiện rõ mức độ ảnh hưởng của từng mối quan hệ. Các mối quan hệ LO thuộc về bản chất của mối 

quan hệ đối tác của họ, xác định các yếu tố trung thành giữa các đối tác tương ứng. Từ đó ma trận 

tương tác cấu trúc (Structural self-interaction matrix – SSIM) được hình thành. Trong nghiên cứu 
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này, chúng tôi sử dụng kết hợp SSIM và thang đo ngôn ngữ mờ để thiết lập nên SSIM tổng hợp 

như kết quả trong Bảng 3. 

Từ kết quả bảng 3, các ký hiệu V, X, A, O kết hợp ngôn ngữ mờ được diễn giải như sau: 

- C13 dẫn đến C14 với mức độ ảnh hưởng rất cao. Do đó V(VH) được gán cho ô có được 

bằng cách giao giữa hàng C13 và cột C4. 

- C2 đạt được nhờ C4 nhưng với mức độ ảnh hưởng thấp. Do đó A(L) được gán cho ô có được 

bằng cách giao giữa hàng C2 và cột C14. 

Ma trận SSIM tổng hợp được chuyển đổi tạo thành ma trận khả năng tiếp cận ban đầu sử dụng 

các biến ngôn ngữ mờ được trình bày trong Bảng 4. 

Bảng 4. Ma trận khả năng tiếp cận ban đầu sử dụng các biến ngôn ngữ mờ 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

C1 1 NO H NO H H NO NO H H H H L H 

C2 L 1 NO NO VH NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

C3 NO NO 1 NO NO VH NO NO NO VH H VH VH L 

C4 NO L NO 1 L L NO NO L L NO NO L NO 

C5 NO NO NO NO 1 NO NO L NO NO VH NO NO NO 

C6 NO NO NO NO NO 1 NO NO NO NO VH NO NO NO 

C7 NO NO H NO NO VH 1 NO H H L H NO NO 

C8 NO NO NO NO NO VH L 1 NO NO H NO NO NO 

C9 NO NO NO NO H VH NO NO 1 NO H NO NO L 

C10 NO NO NO NO NO VH NO NO NO 1 VH NO NO H 

C11 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 NO NO NO 

C12 NO NO NO NO H H NO NO L NO H 1 NO H 

C13 NO NO NO NO H VH NO NO L NO H VH 1 VH 

C14 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VH NO NO 1 

Từ Bảng 4, mô hình phân cấp của F - ISM cũng được xây dựng. Các biến ngôn ngữ được 

thay thế bằng giá trị nhị phân 0 và 1, V và VH trong ma trận được thay thế bằng 1 và tất cả các 

biến ngôn ngữ còn lại (A, VL, L, v.v.) được thay thế bằng 0) được trình bày trong Bảng 5 [39]. 

Đồng thời, kiểm tra tính liên quan của các mối quan hệ theo nguyên tắc bắc cầu “Nếu yếu tố 

C1 ảnh hưởng tới yếu tố C2 và yếu tố C2 ảnh hưởng tới yếu tố n3 thì yếu tố n1 cũng ảnh hưởng 

tới yếu tố N3”. 

Bảng 5. Ma trận khả năng tiếp cận được làm mờ 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

C1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

C2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

C4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

C6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

C7 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

C8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

C9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

C10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

C12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

C13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

C14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ma trận khả năng tiếp cận cuối cùng thu được bằng cách kết hợp giá trị trung gian được liên 

kết bắc cầu (Bảng 6), trong đó giá trị trung gian được đánh dấu là 1
a
. Ma trận này được sử dụng 

để tính toán phân vùng mức F – ISM để tìm thứ bậc của từng biến.  
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Bảng 6. Ma trận khả năng tiếp cận được làm mờ cuối cùng với các liên kết bắc cầu 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

Sự 

độc 

lập 

C1 1 0 1 0 1 1 1
a
 1

a
 1 1 1 1 1

a
 1 12 

C2 1
a
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C3 1
a
 0 1 0 1

a
 1 1

a
 1

a
 1

a
 1 1 1 1 1

a
 12 

C4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C5 1
a
 0 1

a
 0 1 1

a
 0 1

a
 1

a
 1

a
 1 0 0 1

a
 9 

C6 1
a
 0 1

a
 0 1

a
 1 0 1

a
 1

a
 1

a
 1 0 0 1

a
 9 

C7 1
a
 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7 

C8 1
a
 0 1

a
 0 1

a
 1 0 1 1

a
 1

a
 1 0 0 1

a
 9 

C9 1
a
 1

a
 1

a
 0 1 1 0 1

a
 1 1

a
 1 0 0 1

a
 10 

C10 1
a
 0 1

a
 0 1

a
 1 0 1

a
 1

a
 1 1 1

a
 1

a
 1 11 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

C12 1
a
 1

a
 1

a
 0 1 1 0 1

a
 1

a
 1

a
 1 1 1

a
 1 12 

C13 1
a
 1

a
 1

a
 0 1 1 1

a
 1

a
 1

a
 1

a
 1 1 1 1 13 

C14 1
a
 0 1

a
 0 1

a
 1

a
 0 1

a
 1

a
 1

a
 1 1

a
 1

a
 1 11 

Sự 

phụ 

thuộc 

12 4 11 1 11 11 4 10 11 11 11 7 6 10 120 

Bảng 7. Ma trận hình nón 

Yếu tố C4 C11 C2 C7 C5 C6 C8 C9 C1 C3 C10 C12 C13 C14 

C4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

C7 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

C5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

C6 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

C8 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

C9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

C1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C10 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C12 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bảng 8. Phân cấp thứ bậc các yếu tố 

Yếu tố Khả năng tiếp cận Tiền đề Giao nhau Cấp độ 

C4 4 4 4 I 

C11 11 1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14 11 I 

C2 1,2,5 2,9,12,13 1,2,5 II 

C7 3,6,7,9,10,12 1,3,7,13 3,6,7,9,10,12 III 

C5 8,14 1,2,3,5,6,8,9,12,13,14 8,14 IV 

C6 8,14 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 8,14 IV 

C8 8,14 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14 8,14 IV 

C9 8,14 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 8,14 IV 

C1 13 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 13 V 

C3 13 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 13 V 

C10 13 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 13 V 

C12 12,13 1,3,7,10,12,13,14 12,13 V 

C13 12,13 1,3,10,12,13,14 12,13 V 

C14 12,13 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14 12,13 V 
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Bảng 9. Ma trận khả năng tiếp cận mờ ban đầu sử dụng số mờ 

Xác định các yếu tố có tập hợp các mối quan hệ theo hàng và giao điểm giữa hàng và cột giống nhau sẽ được chia bậc và loại bỏ ở quá trình xếp bậc 

tiếp theo. Các bước lặp tiếp theo được lặp lại cho đến khi thu được mức độ của mỗi biến (Bảng 7). Ma trận khả năng tiếp cận cuối cùng được phân cấp sẽ 

giúp tạo ra ma trận hình nón được trình bày trong Bảng 8. Cuối cùng thu được mô hình phân cấp F – ISM thể hiện thứ bậc của các yếu tố được thể hiện 

trong Hình 1. 

 
Hình 1. Mô hình phân cấp F – ISM 

 
Hình 2. Biểu đồ phân tích F – MICMAC 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

C1 (1,1,1) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.25,0.5,0.75) (0.5,0.75,1) 

C2 (0.25,0.5,0.75) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C3 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0.5,0.75,1) (0.75,1,1) (0.75,1,1) (0.25,0.5,0.75) 

C4 (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (1,1,1) (0.25,0.5,0.75) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) 

C5 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C6 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C7 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (1,1,1) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0.25,0.5,0.75) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C8 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0.25,0.5,0.75) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C9 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) 

C10 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) 

C11 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) 

C12 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.5,0.75,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (1,1,1) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) 

C13 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.25,0.5,0.75) (0,0,0.25) (0.5,0.75,1) (0.75,1,1) (1,1,1) (0.75,1,1) 

C14 (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (0.75,1,1) (0,0,0.25) (0,0,0.25) (1,1,1) 



TNU Journal of Science and Technology 226(08): 335 - 347 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                344                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

3.2. Phương pháp phân tích F – MICMAC 

Từ Bảng 4, ma trận khả năng tiếp cận ban đầu được thiết lập với các giá trị số mờ tam giác, 

các biến ngôn ngữ mờ được thay thế bằng các giá trị số mờ tương ứng trong Bảng 2, được mô tả 

trong Bảng 9.  

Để xác định giá trị sắc nét (Crisp Value - CV) của các yếu tố thứ i và thứ j, các công thức theo 

từng bước thực hiện từ phương pháp khử mờ trong nghiên cứu của [40] được sử dụng trong 

nghiên cứu này là: 

Bước 1: Xác định các giá trị L, R, ∆ 

                            L = min(lk); R = max(uk); k = 1, 2, 3,…n và  = R – L                                  (1) 

Bước 2: 

                                                
    

 
 ;     

    

 
 ;     

    

 
.                                                 (2) 

Bước 3: Tính toán các giá trị chuẩn hóa bên trái và bên phải 

                
   

   

         
                 (3) 

      
   

   

         
               (4) 

Bước 4: Tính tổng giá trị sắc nét đã chuẩn hóa 

                                
     

 
((    

  )   
     

  )

    
     

                           (5) 

Bước 5: Tính toán giá trị sắc nét cuối cùng  ̃  

      ̃ 
     

     
     

                     (6) 

Kết quả tính toán giá trị mờ và giá trị sắc nét về sự độc lập và phụ thuộc của các yếu tố được 

trình bày trong Bảng 10.  
Bảng 10. Giá trị mờ và giá trị sắc nét cuối cùng về sự độc lập và phụ thuộc của các yếu tố 

Yếu tố 
Sự phụ thuộc  

(giá trị mờ) 

Sự phụ thuộc  

(CV) 

Sự độc lập  

(giá trị mờ) 

Sự độc lập  

 (CV) 

C1 (1.25, 1.50, 4.75) 2.0043 (5.25, 7.50, 10.75) 7.5420 

C2 (1.25, 1.50, 4.75) 2.0043 (2.00, 2.50, 5.50) 3.0160 

C3 (2.00, 2.50, 5.75) 3.0502 (4.75, 6.25, 8.50) 6.3830 

C4 (1.00, 1.00, 4.25) 1.4617 (2.50, 4.00, 7.25) 4.4266 

C5 (4.00, 5.50, 8.50) 5.8455 (2.00, 2.50, 5.50) 3.0160 

C6 (6.75, 9.00, 10.75) 8.8142 (1.75, 2.00, 5.00) 2.5136 

C7 (1.25, 1.50, 4.75) 2.0043 (4.00, 5.50, 8.50) 5.8086 

C8 (1.25, 1.50, 4.75) 2.0043 (2.50, 3.25, 6.25) 3.7514 

C9 (2.75, 4.00, 7.25) 4.4778 (3.00, 4.00, 7.00) 4.4584 

C10 (3.00, 4.00, 7.00) 4.4645 (3.00, 3.75, 6.50) 4.2021 

C11 (7.25, 10.00, 12.25) 9.7321 (1.00, 1.00, 4.25) 1.4875 

C12 (3.50, 4.50, 7.25) 4.9097 (3.25, 4.50, 7.75) 4.9497 

C13 (2.25, 3.00, 6.00) 3.4890 (4.50, 6.00, 8.50) 6.1911 

C14 (3.75, 5.25, 8.25)  5.6043 (1.75, 2.00, 5.00) 2.5136 

Sau khi có được giá trị mờ và giá trị sắc nét cuối cùng về sự độc lập và phụ thuộc của các yếu 

tố ảnh hưởng đến mối quan hệ thuê ngoài dịch vụ logistics, một biểu đồ được vẽ giữa CV của sự 

độc lập và sự phụ thuộc của phương pháp phân tích F-MICMAC [41].  

Bằng cách sử dụng F-MICMAC, các yếu tố được phân loại dựa trên mức độ độc lập và phụ 

thuộc. Biểu đồ Hình 2 được chia thành bốn vùng: (I) vùng tự trị, (II) vùng phụ thuộc, (III) vùng 

liên kết và (IV) vùng độc lập. 

- Các yếu tố thuộc vùng (I) là yếu tố có độ độc lập và phụ thuộc đều thấp. Vùng (I) chứa yếu 

tố C2 và C8. 

- Các yếu tố thuộc vùng (II) là yếu tố có độ độc lập thấp và phụ thuộc mạnh vào các yếu tố 

khác. Vùng (II) bao gồm các yếu tố C5, C6, C11 và C14. 
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- Các yếu tố thuộc vùng (III) là yếu tố vừa phụ thuộc vừa có tầm ảnh hưởng đối với những 

yếu tố khác. Vùng (III) chứa yếu tố C12. 

- Các yếu tố thuộc vùng (IV) là tập hợp yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến các yếu tố khác. Vùng 

(IV) bao gồm các yếu tố C1, C3, C4, C7, C9, C10 và C13. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, (C11) Nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh là yếu tố 

phụ thuộc mạnh mẽ vào các yếu tố khác. Các yếu tố có độ độc lập thấp, độ phụ thuộc cao là 

những yếu tố mà người chủ hàng mong muốn đạt được trong mối quan hệ thuê ngoài dịch vụ 

logistics. (C1) Sự bảo hộ của quản lý cấp cao là yếu tố độc lập có tầm ảnh hưởng lớn đến các yếu 

tố khác. Các yếu tố có mức độ độc lập cao là những yếu tố hỗ trợ giúp đạt được các yếu tố kết 

quả xuất hiện ở đầu phân cấp F - ISM. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là ban quản lý nên đưa ra 

các chiến lược để tăng cường triển khai các biến hỗ trợ để tăng cường năng suất và khả năng cạnh 

tranh trong mối quan hệ thuê ngoài dịch vụ logistics. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, 14 yếu tố tác động đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics đã được 

xác thực thông qua ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực logistics. Các yếu tố bao 

gồm: (C1) Sự bảo hộ của quản lý cấp cao, (C2) Mối quan hệ cá nhân, (C3) Cam kết hoặc tin cậy, 

(C4) Văn hóa, (C5) Chuyên môn dịch vụ khách hàng 3PL (Chủ hàng), (C6) Hiệu suất logistics, 

(C7) Tuân thủ hệ thống, (C8) Tiêu chuẩn hóa, (C9) Thời hạn hợp đồng, (C10) Phối hợp/ Hợp tác 

giữa người mua-3PL, (C11) Nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh, (C12) Đánh giá hiệu suất 

nhà cung cấp, (C13) TQM và JIT của Nhà cung cấp được thêm vào (giá trị đặc biệt được thêm 

vào), (C14) Tài nguyên dành riêng. Thông qua phương pháp tiếp cận chỉ số mờ tích hợp, nhóm 

tác giả đã tiến hành phân tích mối quan hệ và xác định mức độ độc lập và phụ thuộc, đồng thời 

xây dựng hệ thống phân cấp thứ bậc các yếu tố này bằng cách sử dụng phương pháp F- ISM. 

Phương pháp F – MICMAC cũng được áp dụng để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố. Kết 

quả của bài báo này giúp các nhà quản lý của các công ty chế biến nông sản ở Đồng bằng sông 

Cửu Long hiểu được khả năng phát triển LO bền vững. FISM-FMICMAC trong bài báo này cũng 

cung cấp thêm một cái nhìn tổng quan sâu sắc về các yếu tố thúc đẩy mối quan hệ LO bền vững 

bằng cách phát triển và phân loại. 

Giới hạn và phạm vi cho công việc trong tương lai: 

Trong bài báo này, chỉ có mười bốn biến cần xem xét cho việc lựa chọn sử dụng dịch vụ LO. 

Cần thêm nhiều yếu tố hỗ trợ ảnh hưởng đến mối quan hệ LO để phát triển FISM nhằm làm 

phong phú thêm tính năng động phù hợp với các lĩnh vực khác thay vì các mối quan hệ LO, giúp 

nâng cao hiệu quả lựa chọn dịch vụ logitics của doanh nghiệp. Do đó, việc phát triển một mô 

hình chặt chẽ hơn với sự kết hợp của nhiều loại F-ISM khác nhau đã được đề xuất cho các nghiên 

cứu trong tương lai. 

Mặc dù các yếu tố hỗ trợ được xác định từ các tạp chí có uy tín và các chuyên gia trong ngành 

hậu cần và các nhà thực hành thực tế và phương pháp luận FISM-FMICMAC được thiết lập, bản 

chất của nghiên cứu này một phần là các đánh giá chủ quan. Nghiên cứu trong tương lai cần được 

mở rộng để xác định hầu hết các yếu tố thúc đẩy quan trọng trong các ngành khác nhau của các 

lĩnh vực ở Việt Nam bằng nhiều phương pháp luận và cách tiếp cận. 

Lời cám ơn 

Công trình này được tài trợ từ đề tài mang mã số: ĐHFPT/2020/02, Đại học FPT. 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thắng Lợi được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup và hỗ trợ bởi chương 

trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), 

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigdata), mã số VINIF.2020.TS.26. 
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